Tuần 13 + 14
ĐẠI SỐ:                                    ÔN TẬP CHƯƠNG II
HÀM SỐ BẬC NHẤT. ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax + b (a ≠ 0)
1. Định nghĩa
• Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b 
trong đó a, b ∈ R và a ≠ 0
2. Tính chất.
Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị x ∈ R và có tính chất:
a) Đồng biến trên R, khi a > 0.
b) Nghịch biến trên R, khi a < 0.
3. Nhận xét về đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0) .
• Đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0) là một đường thẳng:
• Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b.
• Song song với đường thẳng y = ax nếu b ≠ 0 , và trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0
4. Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0) .
· Bước 1: Cho x = 0 thì y = b , ta được điểm P(0; b) thuộc trục tung Oy.
                     Cho y = 0 thì x =  ta được điểm Q(; 0) thuộc trục hoành Ox
· Bước 2: Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm P và Q ta được đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0) .
Cho hàm số y = f(x)
5. Chú ý
    - Nếu tọa độ (x0; y0 ) của điểm A thỏa mãn hàm số y = f(x) thì điểm A thuộc đồ thị của hàm số này.
    - Ngược lại, nếu điểm A (x0; y0 ) nằm trên đồ thị của hàm số y = f(x) thì tọa độ (x0; y0 ) của A thỏa mãn hàm số y = f(x)
ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU. HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b (a ≠ 0)
1. Đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau.
Cho hai đường thẳng (d1 ): y = ax + b (a ≠ 0); (d2): y = a'x + b' (a' ≠ 0)
[image: Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án]
• Khi a ≠ 0 và b = b’ thì hai đường thẳng có cùng tung độ gốc, do đó chúng cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung có tung độ là b.
2. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)
* Cho đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) thì a được gọi là hệ số góc của đường thẳng.
* Tính chất
Khi a > 0 thì góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc nhọn;
 Khi a < 0 thì góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc tù.
BÀI TẬP LUYỆN TẬP
Dạng 1: Vẽ hai đường thẳng trên cùng hệ trục tọa độ và tìm giao điểm bằng phép toán


Bài 1: Cho hàm số  có đồ thị (d1) và  có đồ thị (d2).
a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (d1) và (d2) bằng phép tính.


Bài 2: Cho hàm số  có đồ thị (d3) và  có đồ thị (d4).
a) Vẽ (d3) và (d4) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (d3) và (d4) bằng phép tính.


Bài 3: Cho hàm số  có đồ thị (d5) và  có đồ thị (d6).
a) Vẽ (d5) và (d6) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (d5) và (d6) bằng phép tính.


Bài 4: Cho hàm số  có đồ thị (d7) và  có đồ thị (d8).
a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (d7) và (d8) bằng phép tính.


Bài 5: Cho hàm số  có đồ thị (d) và  có đồ thị (d’).
a) Vẽ (d) và (d’) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (d) và (d’) bằng phép tính.
Dạng 2: Viết phương trình đường thẳng 
Bài 1: Viết pt (d1) có hệ số góc bằng -1 và đi qua A( 4; -3)

Bài 2: Viết pt (d2) // (d): và đi qua B( 3; 5)

Bài 3: Viết pt (d3) // (d): và đi qua C( -1; 2)

Bài 4: Viết pt (d4) // (d): và đi qua D( 1; -3)

[bookmark: _GoBack]Bài 5: Viết pt (d5) // (d): và đi qua E( 10; 3)
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